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DÒNG TIỀN BẮT ĐÁY GIÚP ỔN ĐỊNH CHỈ SỐ VN-INDEX TẠI NGƯỠNG HỖ TRỢ TÂM 
LÝ 1.000 ĐIỂM

 
 

Thị trường thế giới   1D 

Dow Jones 32,862 2.59% 

S&P 500 3,901 2.46% 

Nikkei 27,587 1.78% 

Hang Sheng 14,711 -1.03% 

VIX 27 4.35% 

   

Thị trường Việt Nam     

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,027.9 1,018.4 

1D -0.58% -1.07% 

YTD -31.83% -33.68% 

GTGD (tỷ VND)        11,421 4,691 

Vốn hoá (tỷ VND) 4,098,526 2,880,760 

NĐTNN (tỷ VND)   

Tự doanh (tỷ VND)   

P/E 10.7 8.7 

P/B 1.6 1.6 

   

Lợi suất TPCP   YTD 

Việt Nam 3 tháng 4.76% 756.0% 

Việt Nam 3 năm 4.71% 613.9% 

Việt Nam 10 năm 5.19% 141.4% 

Mỹ 3 tháng 3.99% 13029.6% 

Mỹ 2 năm 4.45% 508.2% 

Mỹ 10 năm 4.02% 166.8% 

   

Giá hàng hoá   1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 95.3 -0.54% 

Vàng (USD/ounce) 1,645 0.03% 

   

Tỷ giá   1D 

USD/VND 24,847 -0.08% 

EUR/VND 24,690 -0.11% 

JPY/VND 16,796 0.09% 

   

Lãi suất liên ngân hàng   YTD 

Qua đêm 5.05% 315.0% 

1 tuần 6.30% 344.6% 

2 tuần 6.88% 343.5% 

1 tháng 7.43% 305.1% 

 
 

 

Nhận định và Chiến lược giao dịch 
 

- Nhận định:  Hệ thống đánh giá và phân loại trạng 

thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên 

giao dịch 31/10/2022 tương ứng với diễn biến giá đi 

ngang. 

        Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của 

chỉ số VN-Index ghi nhận duy trì kịch bản hồi phục và tăng 

điểm với ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm tiếp tục phát 

huy vai trò trong việc kích hoạt dòng tiền bắt đáy, ổn định 

chỉ số. Tuy vậy, ở diễn biến dài hơn như T+10 và T+20 

thì diễn biến điều chỉnh giảm vẫn đang được duy trì và 

chiếm ưu thế chủ đạo.  

- Chiến lược giao dịch:      Duy trì tỷ trọng 

       Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt:    50/50 

Dòng tiền bắt đáy tiếp tục được kích hoạt đã giúp kìm 

hãm đà giảm của chỉ số VN-Index và ổn định diễn biến 

của thị trường. Tuy vậy, diễn biến điều chỉnh giảm hiện 

vẫn đang chiếm ưu thế. Theo đó, nhà đầu tư nên thận 

trọng với kịch bản hồi phục mang tính chất kỹ thuật của 

thị trường, có thể gia tăng tỷ trọng danh mục giải ngân 

lên ngưỡng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, chờ đợi diễn 

biến ổn định của chỉ số VN-Index.  
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

  
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 31/10/2022: 
 

  Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA 

(10) & SMA (20) 
-5 

Định hướng & 
Sức mạnh xu 
hướng 

DMI & ADX -2 

Dao động & 
Động lượng 

RSI (14) -2 

MFI (14) 1 

Stochastic 
(14,3,3) 

2 

MACD (12,26,9) 2 

CMF 2 

Khối lượng 

OBV -2 

Volume 0 

Độ rộng 
Advance - 

Decline 
-1 

Điểm đánh giá chung -14.71 

Nhận Định Đi ngang 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 31/10/2022: 
 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID -26.0 Giảm giá 

2 BVH -22.5 Đi ngang 

3 CTG -25.1 Giảm giá 

4 FPT -16.2 Đi ngang 

5 GAS -22.5 Đi ngang 

6 HDB -18.9 Đi ngang 

7 HPG -21.4 Đi ngang 

8 MBB -19.7 Đi ngang 

9 MSN -15.9 Đi ngang 

10 MWG -18.1 Đi ngang 

11 PLX -22.2 Đi ngang 

12 PNJ -16.8 Đi ngang 

13 POW -18.8 Đi ngang 

14 REE -16.8 Đi ngang 

15 SSI -23.2 Đi ngang 

16 STB -21.9 Đi ngang 

17 TCB -21.2 Đi ngang 

18 VCB -23.4 Đi ngang 

19 VHM -14.2 Đi ngang 

20 VIC -14.3 Đi ngang 

21 VJC -15.6 Đi ngang 

22 VNM -13.2 Đi ngang 

23 VPB -24.6 Đi ngang 

24 VRE -19.9 Đi ngang 
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Nguồn: Bloomberg, Fiinpro 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI: 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 31.10.2022: 

 

 

 

-76.2 -37.1 -175.3

-3,384.4

236

-4,000.0
-3,000.0
-2,000.0
-1,000.0

0.0
1,000.0

Giá trị giao dịch ròng NĐTNN 5 ngày gần nhất
(tỷ đồng)

105.8 66.5 45.3 41.8 35.6

-317.6

-28.5 -28.2 -22.3 -18.5

-400.0
-300.0
-200.0
-100.0

0.0
100.0
200.0

Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN 

trên HSX (tỷ đồng)

-0.60%

-2.96%

1.76%

0.28%

-0.68%

-0.18%

-2.60%

-0.75%

-0.49%

0.87%

-0.25%

-0.78%

-2.46%

0.09%

-0.11%

-0.35%

1.07%

0.32%

0.04%

-5.00% 0.00% 5.00%

Truyền thông

Dầu khí

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Viễn thông

Y tế

Công nghệ Thông tin

Tài nguyên Cơ bản

Hàng cá nhân & Gia dụng

Xây dựng và Vật liệu

Bảo hiểm

Hóa chất

Bất động sản

Bán lẻ

Thực phẩm và đồ uống

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ô tô và phụ tùng

Ngân hàng

Dịch vụ tài chính

Du lịch và Giải trí



 

 
4 

CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ: 
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TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 

 

Các nhà kinh tế Goldman Sachs dự báo, sau lần tăng 0.75 điểm phần trăm tới đây, lãi suất sẽ tiếp tục tăng 0.5 

điểm phần trăm vào tháng 12, tiếp đó lần lượt tăng 0.25 điểm phần trăm vào tháng 2/2023 và tháng 3. Các 

chuyên gia nhận định, có 3 lý do giải thích cho quyết định trên: Lạm phát cao, nhu cầu hạ nhiệt nền kinh tế khi 

chính sách tài khóa thắt chặt kết thúc và thu nhập điều chỉnh theo giá tăng mạnh, tránh nới lỏng quá sớm các 

điều kiện tài chính. 

 

Trong năm 2022, 19% công ty tham gia khảo sát cho biết đang giảm đầu tư vào Trung Quốc, gần gấp đôi mức 

10% của năm 2021. Những lý do được nhắc tới nhiều nhất là do các đợt phong tỏa vì COVID, hạn chế đi lại 

và gián đoạn chuỗi cung ứng. “Niềm tin đã bị lung lay”, Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải cho biết. Quỹ 

Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng từ 3.2% trong năm nay lên 4.4% trong 

năm tới, trong khi của Mỹ sẽ chậm lại từ 1.6% năm nay xuống còn 1% trong năm tới. Theo khảo sát của 

AmCham Thượng Hải, tiềm năng tăng trưởng của Trung Quốc là lý do hàng đầu khiến 30% công ty tham gia 

khảo sát muốn tăng cường đầu tư vào nước này. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với 38% của năm ngoái.  

 

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận quý tăng trưởng dương đầu tiên trong năm 2022, qua đó phần nào xoa dịu nỗi lo về 

lạm phát, Cục Phân tích Kinh tế (BEA) cho biết trong ngày 27/10. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 

2.6% trong quý 3/2022, theo ước tính sớm từ BEA. Số liệu tích cực trên được đưa ra sau 2 quý tăng trưởng 

âm liên tiếp. Đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ phần lớn đến từ việc giảm bớt thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, 

các chuyên gia kinh tế cho rằng đây chỉ là sự kiện chỉ diễn ra một lần (one-off occurrence) và khó lặp lại trong 

các quý trong tương lai. 

 

Trong ngày 27/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo nâng lãi suất 75 điểm cơ bản, đánh dấu 

3 đợt nâng lãi suất liên tiếp. Đồng thời, NHTW quyết định giảm bớt hỗ trợ cho các ngân hàng châu Âu. ECB 

cho biết lãi suất áp dụng cho chương trình TLTRO III sẽ được điều chỉnh từ ngày 23/11 và các ngân hàng sẽ 

được cung cấp các ngày trả nợ trước hạn một cách tự nguyện. 

 

Nhu cầu vay thế chấp giảm xuống chỉ gần bằng 1/2 so với cách đây 1 năm, theo Hiệp hội các ngân hàng vay 

thế chấp (MBA), khi lãi suất cho vay thế chấp chạm mức cao nhất trong 21 năm. Nhìn chung, nhu cầu vay thế 

chấp đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1997. Số đơn đăng ký vay thế chấp để mua nhà giảm 2% so với tuần 

trước và thấp hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Con số giảm so với cùng kỳ càng ngày càng lớn qua mỗi tuần 

khi ngày càng ít người mua chờ đợi hoặc có khả năng bước vào thị trường nhà ở quá đắt đỏ này. Số đơn đăng 

ký tái cấp vốn cho một khoản vay mua nhà giảm 0.1% trong tuần qua, nhưng chỉ vì chúng đã giảm xuống quá 

sâu 86% so với cùng kỳ. 

Goldman Sachs dự báo Fed nâng lãi suất lên 5% vào tháng 3/2023. 

Vì COVID, nhiều công ty Mỹ rời Trung Quốc và chuyển sang Đông Nam Á. 

GDP Mỹ tăng trưởng 2.6% trong quý 3. 

ECB nâng lãi suất 75 điểm cơ bản, giảm hỗ trợ cho các ngân hàng châu Âu. 

Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ vượt 7%, nhu cầu vay giảm mạnh. 
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TIN DOANH NGHIỆP 

 

Với mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn 

Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) vừa đăng ký bán 10 triệu cp DBC từ ngày 02/11-01/12/2022. Nếu giao dịch 

thành công, ông So sẽ giảm sở hữu tại DBC từ gần 68.5 triệu cp (28.3% vốn cổ phần) xuống còn gần 58.5 

triệu cp (24.16% vốn). Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DBC vừa trải qua đợt giảm 

mạnh từ đầu năm. Tính đến phiên sáng 31/10, giá cổ phiếu DBC (đang ở mức 15,000 đồng/cp) đã giảm 60% 

so với đỉnh 37,181 đồng/cp (phiên 06/04). 

 

Phiên 28/10, thị trường ghi nhận hơn 82 triệu cp của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, 

HOSE: EIB) được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 3,645 tỷ đồng. Tính chung từ đầu tháng 10 đến 

nay, gần 379 triệu cp EIB đã được sang tay với tổng giá trị 15,275 tỷ đồng, tương đương giá bình quân 40,324 

đồng/cp. 

 

Trong báo cáo công ty mẹ vừa được công bố, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) ghi nhận doanh thu thuần 

gần 4.4 ngàn tỷ trong quý 3/2022, giảm mạnh so với mức 7.5 ngàn tỷ của cùng kỳ. Việc sản lượng và giá bán 

đồng loạt giảm khiến Thép Nam Kim lỗ 348 tỷ đồng trong quý 3/2022, trong khi cùng kỳ lãi 584 tỷ đồng. Tình 

cảnh trái ngược trên cũng cho thấy phần nào sự xoay chuyển của ngành thép sau 2 năm kinh doanh cực kỳ 

bùng nổ. 

 

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE), tổ chức có liên quan đến ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư 

Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB), vừa đăng ký mua 7 triệu cp NBB từ ngày 02/11-01/12/2022. Hiện, CEE chưa 

nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NBB nào. Nếu mua thành công, CEE sẽ nâng sở hữu NBB từ 0% lên 6.99%, qua đó 

trở thành cổ đông lớn tại NBB. 

 

Ông Lê Đông Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) vừa đăng ký mua khớp lệnh 1 triệu 

cp C47 trong thời gian từ 01-30/11 để tăng tỷ lệ sở hữu. Hiện tại, ông Lâm đang nắm giữ hơn 1.11 triệu cp 

C47, chiếm 4.04% vốn tại đây. Nếu mua thành công 1 triệu cp như đăng ký, Phó Chủ tịch C47 sẽ trở thành cổ 

đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 7.67%, tương đương hơn 2.11 triệu cp, ước tính ông Lâm 

cần chi gần 9 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.  

 

 

 

 

Tin giao dịch nội bộ. DBC 

Tin giao dịch nội bộ. EIB 

Tin cổ phiếu. NKG 

Tin giao dịch nội bộ. NBB 

Tin giao dịch nội bộ. C47 
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 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

 

Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank 

Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và 

VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo 

này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không 

một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ 

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

  

Chiến lược giao dịch  

Nguyễn Hoàng Việt 

Chuyên viên phân tích chính 

vietnh@cts.vn 

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771 
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